
UBND HUYỆN TRỰC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRIỆU TẬP NGƯỜI ĐỦ ĐIỆU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN TRỰC NINH NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 10/3/2025 của Hội đồng tuyển dụng)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRƯỜNG MẦM NON

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/01/2001 x
Xã Giao Châu, huyện
Giao Thủy, tỉnh Nam

Định

Xóm Hưng Long, xã Giao
Châu, huyện Giao Thủy,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

2 Trần Thị Ánh 17/02/2003 x
Xã Trực Thanh,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Tiền Phong 2, xã Trực
Thanh, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

3 Phạm Thị Diễm 15/11/2000 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Quần Cát, xã Trực
Đại, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

4 Nguyễn Thị Dung 29/5/1996 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Thôn An Phương, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Phương Định 03 Cao đẳng Hải Dương Cao đẳng Sư phạm Giáo dục mầm

non Tiếng Anh Không

5 Dương Thị Duyên 21/3/1997 x
Xã Hoàng Nam,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

Thôn Nam Thọ, xã Trực
Thuận, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

6 Nguyễn Thị Duyên 06/5/1996 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đức Nho, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thái 09 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

7 Nguyễn Thị Gái 14/4/1995 x
Xã Đức Liên, huyện
Vũ Quang, tỉnh Hà

Tĩnh

Trường Mầm non Trực
Tuấn

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Đại học Trà Vinh Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

8 Nguyễn Thị Giang 01/5/1996 x
Xã Nghĩa Trung,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

Thôn 2 Lạc Chính, xã
Trực Khang, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

9 Phạm Thị Ngọc Hà 03/02/1997 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Trực Thái, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Ninh Cường 08 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

10 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/3/2003 x
Xã Hồng Quang,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Giang Đậu, xã Hồng
Quang, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

11 Lâm Thị Hằng 15/10/1994 x
Xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Bắc Trung Nam, TT
Ninh Cường, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

12 Trần Thị Thu Huế 02/3/2000 x
Xã Hải Nam, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Thôn Cường Tiến, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Cường 12 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

13 Đinh Thị Huệ 24/10/1995 x
Xã Trực Chính,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

TDP Đình Cựu, TT Cổ
Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Chính 02 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

14 Trần Thị Thu Hương 31/01/1997 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Văn Lãng Bắc, xã
Trực Tuấn, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

15 Nguyễn Thị Thu Hương 13/11/2001 x
Xã Thành Lợi, huyện

Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

Xóm 9 Trình Xuyên, xã
Thành Lợi, huyện Vụ
Bản, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Ninh Cường 08 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không
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16 Phạm Thị Hương 08/6/1997 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Trung Khuân, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

17 Phạm Thị  Ngọc Hương 23/02/2001 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Trung Cường, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

18 Vũ Thị Thu Hương 30/12/1997 x
Xã Hải Giang, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Xóm Bắc Cường, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Cường 12 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng
Song ngành Giáo dục

mầm non-Giáo dục đặc
biệt

Tiếng Anh Không

19 Trần Thị Hường 08/8/1996 x
Xã Trực Khang,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Đông Hạ, xã Trực
Thuận, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

20 Nguyễn Thị Huyền 20/01/1998 x
Xã Trực Khang,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xã Trực Khang, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Mỹ 05 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

21 Nguyễn Thị Lan 16/12/2001 x
Xã Trực Khang,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Chùa, Biên Hòa, xã
Nam Lợi, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

22 Lê Thị Liễu 24/3/1995 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Chính 02 Cao đẳng Sư phạm Thái

Bình Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

23 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/01/2001 x Xã Vũ Lạc, thành phố
Thái Bình

Thôn Nội Minh, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 07 Đại học Công đoàn Đại học Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh Không

24 Đào Thị Hồng Loan 12/4/1990 x
Xã Tân Tiến, huyện

Văn Giang, tỉnh
Hưng Yên

Số 23 đường Nguyễn Hới,
phường Mỹ Xá, thành phố

Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 07 Đại học Kinh tế-Kỹ

thuật-Công nghiệp Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

25 Vũ Thị Miền 01/8/1995 x
Xã Nam Hải, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xóm Thanh Bình, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

26 Ngô Thị Thu Minh 17/7/2003 x
Xã Trực Thuận,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn 8, xã Trực Thuận
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

27 Hoàng Phương Thúy Nam 29/8/1995 x
Xã Đông Phương,
huyện Đông Hưng,

tỉnh Thái Bình

Xóm Đồng Thái, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Ninh Cường 08 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

28 Lương Thị Nga 06/7/1992 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

TDP Trần Phú, TT Cổ Lễ,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Đại học Sư phạm Hà

Nội Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

29 Vũ Thị Ngát 21/02/1997 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Thôn Tiên Bình, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

30 Trần Thị Ngoan 25/01/1999 x
Xã Hải Cường, huyện

Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

Thôn Minh Quang, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

31 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 04/10/1997 x
Xã Nghĩa An, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

960 Vũ Hữu Lợi, Nam
Vân, TP Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

32 Phạm Thị Nguyên 11/9/2003 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Cường Tiến, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

33 Hà Thị Nhung 04/6/1985 x
Xã Trực Khang,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn 3 Nam Trực, xã
Trực Khang, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Đại học Sư phạm TP

Hồ Chí Minh Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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34 Mai Thị Kim Oanh 20/9/1998 x
Xã Hải Nam, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Xóm 7, xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

35 Nguyễn Thị Lâm Oanh 28/4/1995 x
Xã Yên Chính, huyện

Ý Yên, tỉnh Nam
Định

Xóm 6 Đông Mỹ, xã
Đồng Thịnh, huyện Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thuận 06 Cao đẳng Vĩnh Phúc Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

36 Vũ Thúy Phương 06/11/1996 x
Xã Trực Nội, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm 8, xã Trực Nội,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng
Song ngành Giáo dục

mầm non-Giáo dục đặc
biệt

Tiếng Anh Không

37 Phạm Thị Hoa Phượng 06/4/1994 x
Xã Hải Hưng, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Thôn Minh Quang, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

38 Hà Thị Phượng 01/7/1992 x
Xã Nam Hải, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn 5 xã Nam Hải,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Con Bệnh
binh

39 Nguyễn Như Quỳnh 26/4/1997 x
Phường Đồng Tiến,
thành phố Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

TDP Giữa, phường Đồng
Tiến, thành phố Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Phương Định 03 Cao đẳng Hải Dương Cao đẳng Giáo dục mầm non Tiếng Anh Không

40 Nguyễn Thanh Quỳnh 29/11/1994 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Bắc Đại 2, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Cường 12 Đại học Sư phạm Hà

Nội Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

41 Hoàng Thị Sen 01/10/1989 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm 5 Trực Liêm, xã
Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Phương Định 03 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

42 Bùi Thị Tám 11/11/1995 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Trung Cường, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm Hà

Nam Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

43 Bùi Thị Thắm 04/3/1999 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Đội 14, thôn Lịch Đông,
xã Liêm Hải, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng
Giáo dục Mầm non,

chương trình chất lượng
cao

Tiếng Anh Không

44 Trần Thị Ngọc Thanh 18/9/1993 x Xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định

441 ô 18 phường Quang
Trung, TP Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Mầm non
Trực Nội 04

Đại học Thương mại;
Đại học Kinh tế Kỹ
thuật Công nghiệp

Thạc sĩ;
Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

45 Nguyễn Thị Thoa 12/6/1991 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

46 Trần Thị Thơm 05/101988 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Trần Thị Thơm, Trường
Mầm non Trực Đại

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Đại học Sư phạm, Đại

học Huế Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

47 Lưu Thị Thủy 14/02/1985 x
Xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Hồng Thái, xã Trực
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Hùng 11 Đại học Sư phạm, Đại

học Huế Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

48 Đồng Thu Trang 03/6/1996 x
Xã Hợp Thịnh, huyện

Hợp Hòa, tỉnh Bắc
Giang

Thôn Tiến Thắng, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Phương Định 03 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

49 Nguyễn Thị Thu Trang 05/11/1994 x
Xã Trực Nội, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Số 8, Cầu Đen, xã Trực
Nội, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Mầm non
Trực Nội 04 Đại học Lạc Hồng Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

50 Trần Thị Huyền Trang 10/9/1995 x
Xã Trực Thanh,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

TDP Tam Thắng, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Đại 10 Cao đẳng Sư phạm

Trung ương Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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51 Bùi Thị Tươi 10/9/2002 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

TDP Đông Bắc Đồng, TT
Cổ Lễ, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
thị trấn Cổ Lễ 01 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

52 Ngô Thị Tuyết 22/6/2003 x
Xã Trực Đạo, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Phú Hòa, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Chính 02 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

53 Nguyễn Thị Vân 18/10/1989 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Quyết Thắng, xã
Trực Thắng, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Cường 12 Cao đẳng Sư phạm Hà

Nam Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

54 Phạm Thị Vòng 06/4/1994 x
Xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Hòa Thắng, xã Trực
Thắng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thắng 13 Đại học Sư phạm, Đại

học Huế Đại học Giáo dục Mầm non Tiếng Anh
Con

Thương
binh

55 Đinh Thị Xiêm 01/11/1992 x
Xã Xuân Phúc, huyện

Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

Xóm 14 xã Xuân Phúc,
huyện Xuân Trường, tỉnh

Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Cường 12 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

56 Nguyễn Thị Kiều Xuân 21/11/2002 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Phúc Lâm, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Thái 09 Cao đẳng sư phạm Nam

Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

57 Vũ Hải Yến 15/41996 x
Xã Trực Mỹ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Thôn Nam Mỹ, xã Trực
Mỹ, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Trực Mỹ 05 Cao đẳng Sư phạm

Nam Định Cao đẳng Giáo dục Mầm non Tiếng Anh Không

II VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC

1 Đào Thị Lan Anh 08/12/2001 x
Xã Nam Thanh,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Quyết Tiến 2, xã
Nam Thanh, huyện Nam

Trực, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

2 Phạm Thị Lan Anh 19/10/1997 x
Xã Nam Thanh,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Đông Trung, xã
Trung Đông, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Tiểu học
Việt Hùng 20 Đại học Lao động

Thương binh và Xã hội Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

3 Vũ Hà Diệu Anh 13/7/1999 x
Xã Nghĩa Thịnh,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

20/153 Vũ Hữu Lợi,
phường Cửa Nam, thành

phố Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Mỹ 25 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

4 Phạm Thị Minh Anh 02/10/2001 x
TT Ninh Cường,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

TDP Tây Đường, TT
Ninh Cường, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

5 Phạm Quỳnh Anh 16/6/2002 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Thám Nghĩa, xã
Trực Cường, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thái 29 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

6 Nguyễn Thị Lan Anh 24/6/2001 x
Xã Nam Dương,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Xóm 4 Nam Dương,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

7 Nguyễn Thị Phương Anh 20/8/2002 x
Xã Nam Điền, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xóm Tiền Phong II, thôn
Đồng Phù, xã Nam Điền,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

8 Lã Thị Ngọc Bích 27/5/1992 x
TT Ninh Cường,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Thôn Trung Cường, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Đại 30 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

9 Đoàn Kim Chi 18/9/2001 x
Thị trấn Nam Giang,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Tổ 2, thị trấn Nam Giang,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành
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10 Trần Linh Chi 24/6/1999 x
Xã Nghĩa Thịnh,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

529 đường Phạm Văn
Đồng, TT Liễu Đề, huyện

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

11 Nguyễn Văn Chúc 18/01/1994
TT Ninh Cường,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

TDP Minh Nghĩa, TT
Ninh Cường, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thuận 27 Đại học Sư phạm Nghệ

thuật Trung ương Đại học Sư phạm Âm nhạc Tiếng Anh Không

12 Trần Văn Cường 27/6/1989
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Đội 1 Đông Thượng, xã
Trung Đông, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thuận 27 Đại học Sư phạm Nghệ

thuật Trung ương Đại học Sư phạm Âm nhạc Tiếng Anh Không

13 Tống Thị Dịu 13/6/1997 x
Xã Trực Thuận,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm 4, xã Trực Nội,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 32 Đại học Sư phạm Thể

dục Thể thao Hà Nội Đại học Giáo dục thể chất Tiếng Anh Không

14 Nguyễn Thị Dung 04/7/1990 x
Xã Giao Thịnh,

huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định

Xóm 12, xã Giao Thịnh,
huyện Giao Thủy, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Đà Nẵng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh

Con đẻ
người trực
tiếp tham
gia kháng

chiến
nhiễm chất

độc hóa
học

15 Vũ Đức Dũng 10/01/1988
Xã Trực Khang,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn 4 xã Trực Khang,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Công nghệ
thông tin hạng

IV

Trường Tiểu học thị
trấn Cổ Lễ 14 Đại học Sư phạm Kỹ

thuật Nam Định Đại học Công nghệ thông tin Không phải
thi

Con
Thương

binh loại I

16 Nguyễn Trung Dũng 01/5/2001
Xã Yên Bình, TP

Tam Điệp, tỉnh Ninh
Bình

Thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh
Lưu, huyện Nho Quan,

tỉnh Ninh Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Hoa Lư Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

17 Đặng Thùy Dương 18/6/2002 x Phương Hưng Lộc,
thành phố Nam Định

Trường Tiểu học Mỹ
Hưng, thành phố Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học - Sư
phạm Tiếng Anh x Không

18 Phạm Thị Duyên 19/6/2000 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Trung Thành, xã
Việt Hùng, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Việt Hùng 19 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục tiểu học Tiếng Anh Không

19 Nguyễn Thị Duyên 16/11/1993 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bình Minh, xã Việt
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Tiểu học
Việt Hùng 20 Đại học Sư phạm Kỹ

thuật Nam Định Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

20 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1999 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Minh Đức, xã Trung
Đông, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

21 Vũ Đức Hà 15/01/1999
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn An Quần, xã Trực
Tuấn, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

22 Nguyễn Thị Hà 29/02/1996 x
Xã Yên Phong, huyện

Ý Yên, tỉnh Nam
Định

Thôn Phú Thứ, xã Tam
Thanh, huyện Vụ Bản,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Hoa Lư Đại học Giáo dục tiểu học Tiếng Anh Không

23 Phạm Thị Thúy Hằng 15/3/1999 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Bắc Đông Hạ, xã
Trung Đông, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

24 Vũ Thị Thúy Hằng 19/5/1997 x
Xã Thành Lợi, huyện

Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

9/89 Đinh Công Tráng,
phường Lộc Hạ, thành

phố Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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25 Lâm Thị Hằng 09/4/1991 x
Xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Sào Nam, xã Trực
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thắng 37 Đại học Thương mại Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

26 Phạm Thị Hạnh 17/12/1995 x
Xã Bình Nguyên,

huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình

Xã Thanh Tân, huyện
Kiến Xương, tỉnh Thái

Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Việt Hùng 19 Đại học Sư phạm Thái

Nguyên Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

27 Trần Thị Hoa 06/01/2002 x Phường Nam Vân,
TP Nam Định

600 Vũ Hữu Lợi, phường
Nam Vân, TP Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học-Sư
phạm Tiếng Anh x Không

28 Trần Thị Tô Hòa 16/8/1992 x
Xã Điền Mỹ, huyện
Hương Khê, tỉnh Hà

Tĩnh

TDP Bắc Trung Nam, TT
Ninh Cường, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 33 Đại học Sư phạm Nghệ

thuật Trung ương Đại học Sư phạm Âm nhạc Tiếng Anh Không

29 Lã Thị Hồi 27/7/1991 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Xã Phương Định, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Phương Định 16 Đại học Vinh Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

30 Nguyễn Thị Huế 15/01/1999 x
Xã Thành Lợi, huyện

Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

Xóm 9 Trình Xuyên, xã
Thành Lợi, huyện Vụ
Bản, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Khang 24 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

31 Mai Thị Kim Huế 09/10/2001 x
Xã Trực Chính,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xã Trực Chính, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Mỹ 25 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

32 Lã Thị Huế 18/11/2001 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đức Nho, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thái 29 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

33 Vũ Thị Quỳnh Hương 12/5/2002 x Phường Năng Tĩnh,
thành phố Nam Định

1/56 đường Trần Quang
Khải, thành phố Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thắng 36 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

34 Lê Thị Thanh Huyền 10/10/1999 x
Xã Nghĩa An, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn Chiều, xã Minh Tân,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

35 Hoàng Thị Thanh Huyền 04/8/2001 x
Xã Trực Thắng,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Ninh Quý, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thái 29 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

36 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/01/1998 x
Xã Xuân Châu, huyện

Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

Số nhà 35/131 Tô Hiến
Thành, phường Mỹ Xá,

TP Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Đại 30 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

37 Trần Thanh Huyền 17/12/2002 x
Xã Khánh Lợi, huyện
Yên Khánh, tỉnh Ninh

Bình

Số 10, ngách 15/1227,
đường Nguyễn Công Trứ,
thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh
Phúc, TP Hoa Lư, tỉnh

Ninh Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Hoa Lư Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

38 Nguyễn Thị Lan 28/01/1984 x Xã Đông Hòa, thành
phố Thái Bình

Số nhà 734, đường Long
Hưng, phường Hoàng
Diệu, TP Thái Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Thái

Nguyên Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh
Con

Thương
binh

39 Vũ Thị Lan 28/10/1993 x
Xã Nam Hùng, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn Cầu Chanh, xã Nam
Hùng, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm-ĐH

Thái Nguyên Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

40 Nguyễn Thị Lệ 18/5/1992 x
Xã Thành Lợi, huyện

Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

Xóm Dương Lai Trong,
xã Thành Lợi, huyện Vụ

Bản, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm, Đại

học Thái Nguyên Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

41 Trần Thị Phương Liên 15/02/2000 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xã Trung Đông, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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42 Nguyễn Thị Liên 27/3/1999 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Tân Đồng, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Mỹ 25 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

43 Vũ Thị Thúy Liễu 06/5/2002 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Thôn Tuân Lục, xã Liêm
Hải, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

44 Vũ Trần Diệu Linh 26/11/2002 x Phường Nam Phong,
thành phố Nam Định

Tổ Vạn Diệp 2, phường
Nam Phong, thành phố

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

45 Đinh Thị Thanh Loan 15/7/1999 x
Xã Trực Chính,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Khánh Thịnh Định,
xã Trực Chính, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Đại 30 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

46 Mai Tiến Lộc 13/7/2001
Xã Trực Chính,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

6/5/30 Phan Bội Châu,
Trần Đăng Ninh, TP Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Phương Định 16 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

47 Vũ Thị Thu Lụa 13/11/1983 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Số nhà 20 Tiểu khu Nghĩa
Lộc, TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Văn thư viên
trung cấp

Trường Tiểu học
Phương Định 17

Cao đẳng Văn hóa
Nghệ thuật và Du lịch

Nam Định
Trung cấp Thư viện Không phải

thi Không

Chứng
chỉ đào
tạo Văn
thư lưu

trữ

48 Phạm Văn Luân 22/5/1993
Xã Trực Đạo, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Nội Minh, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Công nghệ
thông tin hạng

IV

Trường Tiểu học
Việt Hùng 21 Đại học Kinh tế Kỹ

thuật Công nghiệp Đại học Công nghệ thông tin Không phải
thi Không

49 Phạm Thị Luyến 22/9/2001 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Cường Tiến, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

50 Phạm Thị Thanh Mai 16/01/2002 x
Xã Phú Sơn, huyện

Nho Quan, tỉnh Ninh
Bình

Thôn 1, xã Phú Sơn,
huyện Nho Quan, tỉnh

Ninh Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Hoa Lư Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

51 Trần Thị Phương Mai 15/5/2002 x Xã Nam Phong, thành
phố Nam Định

Trần Thị Minh Phương,
Trường THPT Nam Trực

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học-Sư
phạm Tiếng Anh x Không

52 Đặng Thị Mai 10/10/1986 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Tân Phú, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thắng 37 Đại học Lương Thế

Vinh Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

53 Phạm Thị Mến 29/10/2002 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Đồng Thái, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Cường 35 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

54 Trần Đức Mười 15/11/1999
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Nam, xã Việt Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Phương Định 16 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

55 Trần Thị Nga 28/02/1998 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

TDP Gôi Quan, phường
Mỹ Xá, TP Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

56 Lại Thị Ngân 13/10/1979 x
Xã Hải Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Thôn Nam Mỹ, xã Trực
Mỹ, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Văn thư viên
trung cấp

Trường Tiểu học
Trực Hùng 34 Trung học Lưu trữ và

Nghiệp vụ văn phòng Trung cấp Văn thư - Lưu trữ Không phải
thi Không

57 Phạm Thị Ngần 25/11/2001 x
Xã Yên Đồng, huyện
Yên Mô, tỉnh Ninh

Bình

Xóm Thái Bình, xã Yên
Đồng, huyện Yên Mô,

tỉnh Ninh Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Hoa Lư Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

58 Trần Thúy Nhẫn 06/6/1995 x
Xã Trực Thắng,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Phúc Thắng, xã
Trực Thắng, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thắng 36 Đại học Sư phạm Hà

Nội II Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành
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59 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/11/1988 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bắc Sơn, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Mỹ 25 Đại học Hồng Đức Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

60 Bùi Thị Tuyết Nhung 13/10/2002 x
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đức Nho, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

61 Đoàn Thị Kim Nhung 12/4/1998 x
Xã Nam Cường,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Thanh Khê, xã Nam
Cường, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

62 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/11/2002 x
Xã Nghĩa Trung,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

Xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục tiểu học Tiếng Anh Không

63 Văn Phương Oanh 25/02/1998 x
Xã An Đổ, huyện
Bình Lục, tỉnh Hà

Nam

Số 06, đường Mỹ Tho,
phường Lộc Hạ, TP Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

64 Nguyễn Thị Oanh 21/4/1987 x
Xã Đồng Tiến, xã

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái
Bình

Thôn Cao Mộc, xã Đồng
Tiến, huyện Quỳnh Phụ,

tỉnh Thái Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Đại

học Thái Nguyên Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

65 Tạ Văn Phương 20/11/1988
Xã Duy Nhất, huyện

Vũ Thư, tỉnh Thái
Bình

Thôn Trường Xuân, xã
Duy Nhất, huyện Vũ Thư,

tỉnh Thái Bình

Công nghệ
thông tin hạng

IV

Trường Tiểu học thị
trấn Cổ Lễ 14 Đại học Hà Nội Đại học Công nghệ thông tin-

Tiếng Anh
Không phải

thi

Con
Thương

binh

66 Vũ Thị Phương 07/10/1998 x
Xã Nam Thái, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn 2 Lạc Chính, xã
Trực Khang, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Khang 24 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

67 Vũ Thị Như Quỳnh 10/6/2001 x
Xã Nam Thanh,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Phúc Hưng 2, xã
Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

68 Phạm Thị Hồng Thắm 09/5/1998 x
TT Thịnh Long,

huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định

Số 227 đường Trần Hưng
Đạo, phường Cửa Bắc, TP

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Liêm Hải 18 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

69 Đoàn Thị Thảo 06/10/1992 x
Xã Hoàng Nam,

huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

Thôn Chương Nghĩa, xã
Hoàng Nam, huyện Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Khang 24 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

70 Phạm Thúy Thảo 13/3/2002 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Cường Thịnh, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Đại 30 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

71 Nguyễn Thị Thương Thảo 16/6/2002 x
TT Yên Ninh, huyện

Yên Khánh, tỉnh Ninh
Bình

Số nhà 502, phố 3, TT
Yên Ninh, huyện Yên
Khánh, tỉnh Ninh Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

72 Thang Thị Thu Thơ 07/01/2001 x
Xã Xuân Long, huyện

Yên Bình, tỉnh Yên
Bái

Xã Nghĩa Thái, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam

Định

Công nghệ
thông tin hạng

IV

Trường Tiểu học thị
trấn Cổ Lễ 14 Trung cấp Bách khoa Trung cấp Công nghệ thông tin Không phải

thi
Người DT

thiểu số

73 Trần Thị Minh Thư 20/8/2001 x
Xã Hải Quang, huyện
Hảu Hậu, tỉnh Nam

Định

Xóm An Khang, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Cường 35 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

74 Phạm Thanh Thuỷ 01/11/2001 x
Xã Trực Hưng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Nhật Tân, xã Trực
Hưng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Nội 22 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

75 Phạm Thị Thuỷ 20/11/1989 x
Xã Nam Thanh,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Đông Thương, xã Trung
Đông, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hưng 23 Đại học Sư phạm Kỹ

thuật Nam Định Đại học Kế toán Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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76 Đàm Thị Thu Thùy 25/7/2001 x
Thị trấn Nam Giang,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Xóm 10, thôn Vân Cù, xã
Đồng Sơn, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Khang 24 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh
Con

Thương
binh

77 Trần Thuỳ Trang 24/01/1999 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Nam Đông Hạ, xã
Trung Đông, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trung Đông 15 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

78 Trần Thị Thùy Trang 24/02/1996 x
Xã Vạn Thái, huyện
Ứng Hòa, thành phố

Hà Nội

Thôn Nội Xã, xã Vạn
Thái, huyện Ứng Hòa,

thành phố Hà Nội

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Hải Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

79 Nguyễn Thùy Trang 20/3/2002 x Xã Yên Trị, huyện Ý
Yên, tỉnh Nam Định

Xóm Giáo, xã Yên Trị,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam

Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

80 Phan Thùy Trang 25/9/1997 x Xã Mỹ Tân, TP Nam
Định

Thôn Hòa Trung, xã Mỹ
Tân, TP Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Hùng 31 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

81 Đỗ Lê Huyền Trang 20/5/2002 x
Xã Nam Tiến, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

18/117 đường Phù Long,
phường Vị Xuyên, thành

phố Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Cường 35 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

82 Trần Huy Tuyên 05/11/2001
Xã Nghĩa An, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Vân Đồn, xã Nghĩa An,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

83 Nguyễn Hoàng Tố Uyên 09/9/2000 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bình Minh, xã Việt
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Việt Hùng 19 Đại học Sư phạm Hải

Phòng Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

84 Trần Thị Thu Uyên 09/8/2002 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm An Khang, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học thị
trấn Ninh Cường 28 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

85 Dương Phương Vân 24/9/1999 x
Xã Nam Dương,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Số nhà 69 Tổ 10, TT Nam
Giang, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Thuận 26 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

86 Đỗ Thị Xuân 17/10/2002 x
Xã Nam Thái, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn 9, xóm Trung
Nghĩa, xã Nam Thái,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường Tiểu học
Trực Khang 24 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Tiếng Anh Không

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Phạm Quang Đạt 11/02/1992
Xã Nam Hải, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn 4, xã Nam Hải,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

2 Đoàn Thị Hoa 20/7/2002 x
Xã Nam Lợi, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xã Nam Lợi, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Sư phạm Toán Tiếng Anh Không

3 Hoàng Thị Hương 11/11/1991 x
Xã Trực Đạo, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đại Việt, xã Trực
Đạo, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Sư phạm Toán Tiếng Anh Không

4 Vũ Thị Huyền 17/7/1995 x
Xã Nghĩa An, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Bái Thượng 1, xã Nghĩa
An, huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

5 Trần Thị Khuyến 01/10/1991 x
Xã Phú Phúc, huyện

Lý Nhân, tỉnh Hà
Nam

Số nhà 231, đường Trần
Thái Tông, phường Lộc
Vượng, thành phố Nam

Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Thái

Nguyên Đại học Sư phạm Toán Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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6 Nguyễn Thị Loan 16/7/1989 x
Xã Trực Đạo, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Hùng Tiến, xã Trực
Thanh, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Thái

Nguyên Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

7 Phạm Thị Ngọc 11/3/1991 x
Xã Xuân Ninh, huyện

Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

Xóm 6 xã Hải Nam,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

8 Nguyễn Thị Quế 20/7/1993 x
Xã Gia Hưng, huyện
Gia Viễn, tỉnh Ninh

Bình

Xã Phú Hưng, huyện Ý
Yên, tỉnh Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Hoa Lư Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

9 Lê Tuấn Sơn 07/5/1995
Xã Vũ Vinh, huyện
Vũ Thư, tỉnh Thái

Bình

Thôn Bộ La, xã Vũ Vinh,
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái

Bình

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh
Con

Thương
binh

10 Nguyễn Thị Huyền Thanh 16/3/1993 x
Xã Chí Hòa, huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái

Bình

Thôn Vị Giang, xã Chí
Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh

Thái Bình

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm-Đại

học Thái Nguyên Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

11 Lã Văn Thanh 10/01/1973
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Số nhà 126 khu A2 đường
Hữu Nghị, thị trấn Cổ Lễ,

huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 39 Đại học Tài chính Kế

toán Hà Nội Đại học Tài chính-Tín dụng Tiếng Anh Không

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/4/1990 x
Xã Minh Hòa, huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái

Bình

Xóm 4, thôn Đồng Phú,
xã Độc Lập, huyện Hưng

Hà, tỉnh Thái Bình

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

13 Ninh Thị Trang 01/3/1993 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Phú Thọ, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Giáo viên THPT
hạng III

Trung tâm GDNN-
GDTX 38 Đại học Sư phạm Hà

Nội 2 Đại học Sư phạm Toán học Tiếng Anh Không

IV VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ

1 Dương Hải Anh 09/11/2000
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

TDP Song Khê, TT Cổ
Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định
Bác sĩ hạng III

Khoa Cấp cứu - Hồi
sức tích cực - và

chống độc
40 Đại học Y dược Hải

Phòng Đại học Bác sỹ Y khoa Tiếng Anh Không

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 06/02/1998 x
Xã Tân Thịnh, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xóm Hòa Thịnh, xã Nam
Thắng, huyện Nam Trực Bác sĩ hạng III

Khoa Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và

Phụ sản
41 Đại học Y Dược Thái

Bình Đại học Bác sỹ y khoa Tiếng Anh Không

3 Phạm Hoàng Anh 18/12/1991
Xã Liên Minh, huyện

Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

Thôn Nhì Giáp, xã Liên
Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh

Nam Định
Bác sĩ hạng III Khoa Nhi 42 Đại học Y Dược Thái

Bình Đại học Bác sỹ Y khoa Tiếng Anh Không

4 Nguyễn Thị Lan Anh 08/02/1998 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Thôn Văn Cảnh, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh Không

5 Trần Thị Vân Anh 10/5/1995 x Xã Mỹ Lộc, thành
phố Nam Định

TTYT thành phố Nam
Định (cơ sở Hưng Lộc),
phường Hưng Lộc, thành

phố Nam Định

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh Không

6 Trần Thị Hải Anh 18/6/1999 x
Xã Nam Mỹ, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xóm Đồng Tâm, xã Nam
Điền, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Y tế công cộng
hạng III

Khoa Y tế công
cộng - An toàn thực
phẩm - Dinh dưỡng

45 Đại học Y tế công cộng Đại học Y tế công cộng Tiếng Anh Không

7 Nguyễn Tuấn Anh 14/9/1997
Xã Trực Nội, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Chợ Cầu Đen, xã Trực
Nội, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Nội 61 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

8 Trần Thị Vân Anh 04/12/1996 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Long Phú, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Cường 66 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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9 Trịnh Thị Ngọc Ánh 04/01/1995 x
Xã Yên Quang,

huyện Ý Yên, tỉnh
Nam Định

6/189 Hưng Yên, phường
Quang Trung, thành phố

Nam Định

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh Không

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/11/1994 x
Xã Giao Thanh,

huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định

Xóm Tân Châu, xã Giao
Thanh, huyện Giao Thủy,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Việt
Hùng 54 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

11 Trần Thị Ánh 13/7/2000 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Quần Cát, xã Trực
Đại, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Cao đẳng Y Dược Hà

Nội Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

12 Vũ Mỹ Bình 29/7/2001 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xã Trực Cường, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Hùng 70 Cao đẳng Y tế Bạch

Mai Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

13 Trần Văn Bình 05/10/1994
Xã Trực Thái, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đức Nho, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Thái 71 Cao đẳng Y Dược Hà

Nội Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

14 Phạm Văn Chỉnh 15/02/1993
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Tiền Phong, xã Trực
Đại, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Thuận 64 Trung cấp Y tế Nam
Định Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

15 Nguyễn Thị Đào 29/6/2000 x
Xã Tràng An, huyện
Bình Lục, tỉnh Hà

Nam

Xóm 1 thôn Bái Dương,
xã Nam Dương, huyện

Nam Trực, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Thuận 63 Cao đẳng y tế Hà Nam Cao đẳng Điều dưỡng Không phải

thi Không

16 Nguyễn Thị Dung 10/8/1995 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định Y sĩ hạng IV Trạm Y tế thị trấn

Cổ Lễ 48 Trung cấp Quân y I Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải
thi Không

17 Phạm Anh Dũng 07/9/1993
Xã Mỹ Thịnh, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam

Định

TDP Lê Xá, Phường
Hưng Lộc, thành phố

Nam Định
Bác sĩ hạng III Khoa Nhi 42 Đại học Y Dược Thái

Bình Đại học Y khoa Tiếng Anh Không

18 Nguyễn Văn Dũng 16/6/1986
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Trung Thành, xã
Việt Hùng, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Y sĩ hạng IV Trạm Y tế thị trấn
Cát Thành 57 Cao đẳng y tế Ninh

Bình Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải
thi Không

19 Phạm Hồng Hà 20/9/1998 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh Không

20 Nguyễn Thị Thu Hải 14/7/2002 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Tiền Tiến, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế thị trấn
Cát Thành 56 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

21 Trần Thị Hải 07/4/1992 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Trung Thành, xã
Trực Thái, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Cao đẳng Y tế Quảng

Ninh Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

22 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/7/1999 x Xã Mỹ Hà, thành phố
Nam Định

TDP An Lộc, phường
Hưng Lộc, TP Nam Định Bác sĩ hạng III

Phòng khám đa
khoa khu vực Trực

Thái
43 Đại học Y Dược Thái

Bình Đại học Bác sĩ y khoa Tiếng Anh Không

23 Bùi Thị Hạnh 01/6/2001 x
Xã Nam Điền, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Xóm Đông Thành, xã
Nam Hồng, huyện Nam

Trực, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế thị trấn
Cổ Lễ 47 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

24 Trần Thị Hạnh 10/8/2001 x
Xã Nam Thanh,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Trung Thắng, xã
Nam Thanh, huyện Nam

Trực, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trung
Đông 51 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

25 Vũ Thị Hoa 17/12/1990 x
Xã Trực Mỹ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

203 Trần Huy Liệu, thành
phố Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Thuận 63 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

26 Nguyễn Phúc Hòa 24/10/2000
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định Bác sĩ hạng III

Phòng Dân số -
Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
46 Đại học Kinh doanh và

Công nghệ Hà Nội
Bác sỹ y

khoa Bác sỹ đa khoa Tiếng Anh Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành
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27 Nguyễn Thị Hòa 17/5/1991 x
Xã Trực Cường,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm An Ninh, xã Trực
Cường, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Nội 60 Cao đẳng y tế Ninh
Bình Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

28 Triệu Thị Hoài 26/11/1995 x
Xã Nam Hoa, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Số nhà 24 ngõ 268 Lê
Trọng Tấn, Khương Mai,

Thanh Xuân, Hà Nội

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Trung

Quốc Không

29 Mai Thị Hoài 16/9/2001 x
TT Ninh Cường,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

TT Ninh Cường, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Cường 66 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

30 Phạm Ngọc Hoàn 23/3/1995
Xã Trực Thắng,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Phúc Thắng, xã
Trực Thắng, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế thị trấn

Ninh Cường 68 Cao đẳng Y tế Ninh
Bình Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

31 Hoàng Thị Ngọc Hồi 04/01/1994 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bình Minh, xã Việt
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Thanh 59 Cao đẳng Y tế Hà Đông Trung cấp Y sĩ Không phải
thi Không

32 Đỗ Thị Huế 13/9/1999 x
Xã Nam Cường,

huyện Nam Trực, tỉnh
Nam Định

Thôn Ngưu Trì, xã Nam
Cường, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định
Bác sĩ hạng III

Phòng khám đa
khoa khu vực Trực

Thái
43 Đại học Y dược Hải

Phòng Bác sĩ Bác sĩ y khoa Tiếng Anh Không

33 Vũ Thị Huệ 21/9/1988 x
Xã Nam Hải, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn Ngọc Đông, xã Trực
Thanh, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Nội 61 Cao đẳng Y Dược Hà

Nội Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

34 Phạm Thị Thu Hương 03/10/1991 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Trung Tiến, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế thị trấn
Cát Thành 56 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

35 Vũ Thị Hương 12/9/1994 x
Xã Trực Thắng,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Thôn Hải Thắng, xã Trực
Thắng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

36 Lương Thị Huyền 29/8/1992 x
Xã Xuân Châu, huyện

Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

Số nhà 5B ngõ 52 Vĩnh
Tường, phường Lộc

Vượng, TP Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã
Phương Định 53 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

37 Nguyễn Thị Huyền 17/10/1991 x
Xã Minh Phú, huyện

Đông Hưng, tỉnh Thái
Bình

Xóm Bắc Cường, xã Trực
Thái, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế thị trấn

Ninh Cường 68 Cao đẳng Y tế Phú Thọ Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải
thi Không

38 Trần Thị Lan 13/11/1992 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Khu I Cự Trữ, xã Phương
Định, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã
Phương Định 53 Cao đẳng Y tế Phú Thọ Cao đẳng Điều dưỡng Không phải

thi Không

39 Hoàng Thị Lan 06/9/1993 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Đoài, xã Việt Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

40 Trần Hoàng Lân 02/01/2001
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Nam, xã Việt Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Việt
Hùng 54 Cao đẳng Y Bạch Mai Cao đẳng Điều dưỡng Không phải

thi Không

41 Đinh Thị Mừng 05/8/1986 x
Xã Liêm Hải, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn An Phương, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Chính 50 Cao đẳng Y tế Hà Nam Cao đẳng Điều dưỡng Không phải

thi Không

42 Vũ Quỳnh Nga 02/12/1994 x
Xã Nam Lợi, huyện

Nam  Trực, tỉnh Nam
Định

Xã Nam Lợi, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trung

Đông 52 Trung cấp Y tế Nam
Định Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

43 Vũ Thị Hồng Ngân 16/4/2001 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Nam Lạng Tây, xã
Trực Tuấn, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành
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44 Phạm Thị Ngoan 07/7/1995 x
Xã Trực Đạo, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Hồng Phong, xã Nam
Thanh, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trung
Đông 51 Cao đẳng Y tế Thái

Bình Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

45 Trần Thị Nguyệt 15/9/1994 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm 7, xã Hải Minh,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Cao đẳng Y tế Thái

Bình Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

46 Vũ Thị Nhài 07/6/1994 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Xóm An Phương, xã
Phương Định, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã
Phương Định 53 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

47 Trần Thị Hồng Nhung 08/3/2002 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Tam Thắng, thị trấn
Cát Thành, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế thị trấn
Cát Thành 56 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

48 Vũ Thị Minh Phương 18/7/1996 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bắc Phong, xã Việt
Hùng, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Tuấn 58 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

49 Nguyễn Thị Quyên 17/9/1994 x
Xã Hải Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Xóm 9 xã Hải Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam

Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Cao đẳng Y tế Thái

Bình Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

50 Lê Thị Thanh 17/5/1990 x
Xã Trực Mỹ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Thôn Nam Ngoại Nam, xã
Trực Mỹ, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Thuận 63 Cao đẳng Y tế Bình

Dương Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

51 Phạm Thị Thêu 25/11/2001 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm 7, xã Trực Tuấn,
huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Tuấn 58 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

52 Vũ Thị Thìn 28/02/1988 x
Xã Nam Tiến, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn Nam Trực, xã Nam
Tiến, huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trung

Đông 52 Trung cấp Y tế Nam
Định Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

53 Phạm Toàn Thịnh 11/11/2001
Xã Hồng Thuận,

huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định

Xóm 7 xã Hồng Thuận,
huyện Giao Thủy, tỉnh

Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Thanh 59 Cao đẳng y tế Ninh
Bình Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải

thi Không

54 Vũ Đức Thọ 01/3/1994
Xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Tân Phường, xã
Trực Hùng, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Hùng 69 Trung cấp Quân y I Trung cấp Y sỹ đa khoa Không phải
thi Không

55 Phan Thị Thu 20/10/1992 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Số nhà 19 TDP Trần Phú,
TT Cổ Lễ, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trung
Đông 51 Cao đẳng công nghệ y

dược Việt Nam Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

56 Trần Thị Thư 06/8/1994 x
Xã Trực Đại, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Thôn Cường Trung, xã
Trực Đại, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

57 Nguyễn Thị Thương 13/3/2002 x
Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xã Trực Tuấn, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng III

Khoa Kiểm soát
bệnh tật và
HIV/AIDS

44 Đại học Điều dưỡng
Nam Định Đại học Điều dưỡng Tiếng Anh Không

58 Đinh Thị Thúy 15/3/1994 x Nam Định
Thôn Bình Thành, xã

Trực Chính, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Y tế công cộng
hạng III

Khoa Y tế công
cộng - An toàn thực
phẩm - Dinh dưỡng

45 Đại học Y tế công cộng Đại học Y tế công cộng Tiếng Anh Không

59 Nguyễn Thị Thúy 17/12/1995 x
Xã Minh Tân, huyện
Vụ Bản, tỉnh Nam

Định

79 Lộc Vượng, phường
Lộc Vượng

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Hùng 70 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

60 Nguyễn Thu Thủy 12/02/2002 x
Xã Nam Hải, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam

Định

Thôn Phúc Hưng 2, xã
Liêm Hải, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã
Phương Định 53 Đại học Điều dưỡng

Nam Định Đại học Điều dưỡng Không phải
thi Không

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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61 Trịnh Minh Thủy 17/6/1992 x
Phường Minh Khai,
TP Phủ Lý, tỉnh Hà

Nam

Thôn Lạc Thiện, xã Trực
Thuận, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định
Y sĩ hạng IV Trạm Y tế xã Trực

Thuận 64 Cao đẳng Y tế Hà Nam Trung cấp Y sỹ Không phải
thi Không

62 Nguyễn Thị Thủy 03/7/1995 x
Xã Việt Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Xóm Bình Minh 1, xã
Việt Hùng, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Cường 66 Học viện y dược học cổ

truyền Việt Nam Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

63 Trần Thị Trang 14/02/1998 x
Xã Trực Hưng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Đội 10, xã Nam Hoa,
huyện Nam Trực, tỉnh

Nam Định

Điều dưỡng
hạng IV

Trạm Y tế xã Trực
Đại 65 Cao đẳng Công nghệ và

Thương mại Hà Nội Cao đẳng Điều dưỡng Không phải
thi Không

64 Phan Quốc Trung 09/12/1992
Xã Minh Tân, huyện
Vụ Bản, tỉnh Nam

Định

Thôn Bịch, xã Minh Tân,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam

Định
Bác sĩ hạng III Trạm Y tế xã Trực

Chính 49 Đại học Y Dược Thái
Bình Đại học Bác sĩ y khoa Tiếng Anh Không

V VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/12/1988 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

TDP Việt Cường, TT Cổ
Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh

Nam Định

Khuyến nông
viên hạng III

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp 77 Đại học Nông nghiệp

Hà Nội
Thạc sĩ;
Đại học

Kinh tế nông nghiệp;
PTNT và Khuyến nông Tiếng Anh Không

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/9/1994 x
Xã Trung Đông,

huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Xóm Bắc Đông Hạ, xã
Trung Đông, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định

Khuyến nông
viên hạng III

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp 77 Học viện Nông nghiệp

Việt Nam Đại học Ngành Kinh tế, chuyên
ngành Quản lý kinh tế Tiếng Anh Không

3 Đinh Thị Kim Oanh 15/01/1999 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

TDP Tam Thắng, TT Cát
Thành, huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Bảo vệ viên bảo
vệ thực vật hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp 78 Học viện Nông nghiệp

Việt Nam Đại học Công nghệ sinh học Tiếng Anh Không

4 Vũ Thị Lan Phương 25/01/1999 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

TT Cổ Lễ, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định

Khuyến nông
viên hạng III

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp 77 Học viện Nông nghiệp

Việt Nam Đại học Kinh tế Nông nghiệp Tiếng Anh Không

VI VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC TRUNG TÂM VĂN HÓA-THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

1 Nguyễn Thị Thu Hà 25/12/1987 x
TT Cát Thành, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam

Định

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể thao

huyện Trực Ninh

Thư viện viên
hạng III

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
73

Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn thành

phố Hồ Chí Minh
Đại học Thư viện - Thông tin học Tiếng Anh Không

2 Phan Thị Hòa 13/3/1999 x
Xã Xuân Hồng,

huyện Xuân Trường,
tỉnh Nam Định

Xóm 17, xã Xuân Hồng,
huyện Xuân Trường, tỉnh

Nam Định

Văn thư viên
trung cấp

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
76 Trung cấp Đông Á Trung cấp Văn thư Lưu trữ Không phải

thi Không

3 Nguyễn Văn Quang 05/9/1992
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể thao

huyện Trực Ninh

Huấn luyện viên
hạng III

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
72 Đại học Thể dục thể

thao Bắc Ninh Đại học Quản lý thể dục thể thao Tiếng Anh Không

4 Lương Đức Thuân 30/12/1980
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Khu dân cư 6, Lã Điền, xã
Nam Điền, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định

Kỹ thuật dựng
phim hạng III

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
74

Đại học Khoa học Tự
nhiên-Đại học Quốc gia

Hà Nội;
Cao đẳng Phát thanh

truyển hình I

Đại học;

Cao đẳng

Vật lý vô tuyến điện;

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

Tiếng Anh Không

5 Phạm Thị Phương Thùy 14/11/1983 x
Xã Phương Định,
huyện Trực Ninh,

tỉnh Nam Định

Số nhà 145 đường Hữu
Nghị, thị trấn Cổ Lễ,

huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định

Kế toán viên
hạng III

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
75 Học viện Ngân hàng Đại học Tài chính-Ngân hàng Tiếng Anh Con Bệnh

binh

6 Nguyễn Thị Hồng Tươi 13/4/1991 x
TT Cổ Lễ, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam
Định

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể thao

huyện Trực Ninh

Văn thư viên
trung cấp

Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể

thao
76 Đại học công nghiệp Hà

Nội Cao đẳng Kế toán Không phải
thi Không

Chứng
chỉ

nghiệp
vụ văn
thư lưu

trữ

Tổng số: 230 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Nữ Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự

tuyển

Mã vị
trí dự
tuyển

Đào tạo chuyên môn
Miễn thi

ngoại
ngữ

Đăng ký thi
môn ngoại

ngữ

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Trường đào tạo Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành
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